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Công ty Cổ phần Techlochem đăng ký môi trường cho dự án “Nhà xưởng 

Techlochem”, với các nội dung sau: 

1. Thông tin chung về dự án đầu tư, cơ sở 

a. Tên dự án đầu tư, cơ sở 

NHÀ XƯỞNG TECHLOCHEM 

b. Địa điểm thực hiện dự án đầu tư, cơ sở; nguồn vốn và tiến độ thực hiện dự án 

đầu tư 

- Địa điểm thực hiện dự án: Lô 49C, Khu công nghiệp Quang Minh, xã Quang 

Minh, thành phố Hà Nội, Việt Nam (thuê lại nhà xưởng của Công ty cổ phần Tatico 

Việt Nam). 

- Diện tích đất sử dụng: 2.430 m2  

- Tiến độ thực hiện dự án đầu tư: 

+ Quý III/2026 – Quý IV/2026: Hoàn thành các thủ tục đầu tư cho dự án, cải 

tạo văn phòng, nhà xưởng và lắp đặt máy móc thiết bị; 

+ Quý IV/2026: Dự án chính thức đi vào hoạt động. 

c. Mục tiêu, quy mô, công suất, công nghệ  

- Mục tiêu  và quy mô công suất dự án: 

+ Sản xuất Zinc Stearate (kẽm stearat) làm phụ gia, nguyên liệu phục vụ sản 

xuất nhựa, cao su và các sản phẩm công nghiệp, công suất: 500 tấn/tháng 
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- Công nghệ, loại hình sản xuất của dự án đầu tư: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1. Quy trình sản xuất của dự án 

 

Thuyết minh quy trình: 

 Nguyên liệu: Nguyên liệu sử dụng cho quá trình sản xuất gồm axit stearic 

(C₁₈H₃₆O₂) và kẽm oxit (ZnO). Axit stearic và kẽm oxit được nhập về nhà máy, lưu 

chứa tại khu vực kho nguyên liệu và được kiểm tra trước khi đưa vào sản xuất. Khi 

có yêu cầu sản xuất, nguyên liệu được lấy theo định lượng phù hợp với công thức 

phối liệu của từng mẻ. 

 Cấp liệu: Axit stearic và kẽm oxit sau khi được kiểm tra, định lượng sẽ được 

cấp vào thiết bị sản xuất theo tỷ lệ quy định. Quá trình cấp liệu được thực hiện tuần 

tự, đảm bảo đúng chủng loại và khối lượng nguyên liệu cho từng mẻ sản xuất. 

 Phối trộn: Sau khi cấp đủ nguyên liệu, hỗn hợp axit stearic và kẽm oxit 

được đưa vào thiết bị trộn. Tại đây, hỗn hợp được gia nhiệt và duy trì ở điều kiện 

nhiệt độ 90oC, thời gian thích hợp theo yêu cầu công nghệ để xảy ra phản ứng tạo 

thành kẽm stearat (Zinc Stearate). 

Phản ứng có thể biểu diễn: 

2C₁₈H₃₆O₂ + ZnO → Zn(C₁₈H₃₅O2)2 + H₂O 

Trong quá trình phối trộn, các thông số như nhiệt độ và thời gian được kiểm 

soát nhằm đảm bảo phản ứng xảy ra ổn định và sản phẩm đạt yêu cầu chất lượng. 

Nguyên liệu: axit stearic (C18H36O2) và kẽm oxit (ZnO)  

Cấp liệu  

Bụi nguyên liệu  

Bụi nguyên liệu, bao bì  

Dán nhãn, nhập kho, xuất xưởng 

Bụi sản phẩm, sản phẩm 

rơi vãi  

Bao bì, nhãn dán 

Phối trộn  

Xả liệu  

Nghiền  

Đóng bao  

Kiểm tra  

Bụi sản phẩm, 

sản phẩm rơi vãi  

Bụi sản phẩm, bao bì  

Sản phẩm dạng vảy  

Nồi hơi  
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 Xả liệu: Sau khi phối trộn và hoàn thành quá trình tạo sản phẩm, hỗn hợp 

Zinc Stearate được xả ra khỏi thiết bị. Sản phẩm sau xả liệu thu được ở dạng vảy 

và được thu gom để chuyển sang công đoạn tiếp theo. Tùy theo yêu cầu về kích 

thước và quy cách của từng loại sản phẩm, sản phẩm được đưa trực tiếp chuyển 

sang thiết bị nghiền. 

 Nghiền: Sản phẩm sau khi xả được đưa vào máy nghiền để nghiền nhỏ, tạo 

sản phẩm có kích thước và độ mịn phù hợp với yêu cầu kỹ thuật. Quá trình nghiền 

được kiểm soát các thông số vận hành để đảm bảo sản phẩm sau nghiền đồng đều 

và đạt tiêu chuẩn. 

 Đóng bao: Kẽm stearat sau khi đạt yêu cầu được chuyển đến công đoạn 

đóng bao. Sản phẩm được định lượng theo khối lượng quy định, sau đó đóng vào 

bao bì và thực hiện đóng kín miệng bao. 

 Kiểm tra: Sau khi đóng bao, sản phẩm được chuyển đến công đoạn kiểm 

tra chất lượng (QC). Bộ phận QC tiến hành lấy mẫu và kiểm tra các chỉ tiêu chất 

lượng theo yêu cầu của sản phẩm. Sản phẩm đạt yêu cầu được chuyển sang công 

đoạn dán nhãn, nhập kho; sản phẩm không đạt được phân loại và xử lý theo quy 

định của nhà máy. 

 Dán nhãn, nhập kho, xuất xưởng: Sản phẩm đạt yêu cầu sau kiểm tra được 

dán nhãn/tem sản phẩm, ghi nhận các thông tin cần thiết như tên sản phẩm, mã sản 

phẩm, số lô, khối lượng và các thông tin quản lý khác. Sau đó, sản phẩm được 

chuyển vào kho thành phẩm để lưu trữ. Khi có yêu cầu giao hàng, sản phẩm được 

xuất kho và vận chuyển đến khách hàng. 

2. Nguyên, nhiên liệu, hoá chất sử dụng và các sản phẩm của dự án 

2.1. Nguyên, nhiên liệu, hóa chất sử dụng của dự án trong quá trình lắp đặt máy 

móc thiết bị.   

- Nhu cầu sử dụng nước: 

+ Nguồn cấp nước: Sử dụng nguồn nước sạch của đơn vị cho thuê xưởng  

+ Nước sử dụng cho sinh hoạt:   

Dự kiến số lượng lao động tham gia lắp đặt máy móc, thiết bị là 10 người. 

Theo QCVN 01:2021/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng, 

định mức nước cấp sinh hoạt của mỗi người tối thiểu là 45 lít /ngày đêm, vậy nhu 

cầu sử dụng nước của dự án được tính như sau: 

Q = 10 người x 45 lít/người/ngày = 450 lít/ngày = 0,45 m3/ngày đêm 

- Nhu cầu sử dụng điện: 

+ Lượng điện tiêu thụ: Dự kiến lượng điện tiêu thụ trong quá trình lắp đặt 

máy móc, thiết bị khoảng 20 kWh/ngày. 
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- Danh mục máy móc, thiết bị: 

Danh mục máy móc sử dụng trong quá trình lắp đặt máy móc, thiết bị của dự án: 

Bảng 1.  Danh mục máy móc sử dụng trong quá trình lắp đặt máy móc thiết bị 

STT Tên thiết bị Đơn vị Số lượng Tình trạng 

1 Xe nâng Chiếc 02 HĐBT 

2 Xe tải Chiếc 01 HĐBT 

Các loại máy móc, thiết bị dự án sử dụng đều là các loại máy móc, thiết bị 

hiện đại và không nằm trong danh mục cấm sử dụng của Việt Nam. 

2.2. Nguyên, nhiên liệu, hóa chất sử dụng của dự án trong giai đoạn hoạt động 

Bảng 2. Nguyên vật liệu, hóa chất sử dụng trong quá trình sản xuất 

TT Tên vật liệu Thành phần hoá học, đặc tính Khối lượng 

(tấn/tháng) 

Nguồn gốc 

1 Axit Stearic Axit béo, khi gia nhiệt sẽ nóng chảy 

Trạng thái: Chất rắn ở điều kiện 

thường 

Màu sắc: Trắng hoặc trắng ngà 

Mùi đặc trưng nhẹ, không tan hoặt 

rất ít tan trong nước; tan trong một 

số dung môi hữu cơ 

420,02 Indonesia 

2 Kẽm oxit Trạng thái: Chất rắn, dạng bột 

Màu sắc: Trắng hoặc trắng ngà 

Không mùi, không tan hoặt rất ít 

tan trong nước; tan trong axit và 

kiềm mạnh 

80,005 Trung Quốc 

 Tổng 500,025  

* Máy móc, thiết bị phục vụ trong quá trình hoạt động của dự án 

Các loại máy móc, thiết bị dự kiến đầu tư cho hoạt động sản xuất của Dự án 

tính cho năm sản xuất ổn định được thể hiện qua bảng sau: 

Bảng 3. Danh mục máy móc thiết bị phục vụ quá trình hoạt động của dự án 

STT Tên thiết bị Chi tiết thiết bị Số 

lượng 

Công 

suất  

Tình 

trạng 

Nguồn gốc 

1 
Khu vực  

Nồi hơi 

Bể chứa dầu 4  HĐBT Việt Nam 

Bơm dầu nhiệt 2 7,5kw HĐBT Việt Nam 

Bơm cấp dầu 2 160KW HĐBT Việt Nam 

Nồi Hơi 1 500kw HĐBT Việt Nam 

Tủ điện điều khiển 1  HĐBT Việt Nam 
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2 Thang Vận Động cơ chính 1 4KW HĐBT Việt Nam 

3 Máy Trộn 

Động cơ chính trộn 1 30kw HĐBT Trung Quốc 

Động cơ phụ trộn 3 4kw HĐBT Trung Quốc 

Quạt hút ly tâm 1 3kw HĐBT Trung Quốc 

Tủ điện điều khiển 1  HĐBT Trung Quốc 

Động cơ cấp liệu vào máy 

đống bao 
1 5,5kw HĐBT Trung Quốc 

Máy đóng bao 1 1.5kw HĐBT Trung Quốc 

Bơm hút chân không máy 

đóng bao 
1 5.5kw HĐBT Trung Quốc 

4 Lò phản ứng 

Lò phản ứng 2 4000kg HĐBT Trung Quốc 

Động cơ cánh khuấy 2 18.5kw HĐBT Trung Quốc 

Bơm chân không 2 5.5kw HĐBT Trung Quốc 

Tủ điện điều khiển 1  HĐBT Trung Quốc 

5 
Hệ thống Lô 

cán - hút vảy 

Quả lô cán 4 Quả lô HĐBT Trung Quốc 

Động cơ hộp số quả lô 2 11KW HĐBT Trung Quốc 

Động cơ hộp số vít tải liệu 1 5,5kw HĐBT Trung Quốc 

Bơm hút vảy 1 18,5kw HĐBT Trung Quốc 

Động cơ xả vẩy trên phếu 

xuống silo chứa 
1 1,5kw HĐBT Trung Quốc 

Động cơ cấp liệu xuống 

phễu nghiền 
1 5,5kw HĐBT Trung Quốc 

Tủ điện điều khiển 1  HĐBT Trung Quốc 

6 
Hệ thống Máy 

Nghiền 

Động cơ nghiền 2 75KW HĐBT Trung Quốc 

Động cơ phân ly 2 15kw HĐBT Trung Quốc 

Quạt hút ly tâm 2 37KW HĐBT Trung Quốc 

Động cơ xả liệu buồng thu 

bụi 
2 0,75kw HĐBT Trung Quốc 

Động cơ syclon 7 1,1kw HĐBT Trung Quốc 
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Động cơ cấp liệu vào máy 

nghiền 
2 1,5kw HĐBT Trung Quốc 

Động cơ cấp liệu xuống 

máy đóng bao 
2 5,5kw HĐBT Trung Quốc 

Máy đóng bao 2 1,5kW HĐBT Trung Quốc 

Hút chân không máy đóng 

bao 
2 5,5kw HĐBT Trung Quốc 

Tủ điều khiển 2  HĐBT Trung Quốc 

7 Máy nén khí 
Máy khí, máy sấy, bình 

chứa khí nén 
1 37kw HĐBT Việt Nam 

8 
Hệ thống quạt 

hút bụi 

Hệ thống quạt, hệ thống 

đường ống gió 
1 22kw HĐBT Việt Nam 

9 Xe nâng điện  1 2,5 tấn HĐBT Trung Quốc 

10 
Xe nâng tay 

điện 
 1 2,5 tấn HĐBT Trung Quốc 

11 
Hệ thống làm 

mát nước 
Chi liler làm mát nước 1 22kw HĐBT Việt Nam 

12 
Hệ thống cấp 

gió tươi 

Quạt cấp gió, hệ thống 

đường ống 
1 2.2kw HĐBT Việt Nam 

 * Nhu cầu về điện: 

+ Nguồn cấp điện: hệ thống cấp điện của đơn vị cho thuê xưởng. 

+ Mục đích sử dụng: 

./ Hoạt động của máy móc, thiết bị trong dây chuyền sản xuất; 

./ Nhu cầu sinh hoạt của công nhân viên; 

./ Hệ thống đèn chiếu sáng, điều hòa thông gió. 

* Nhu cầu về nước:  

Trong quá trình hoạt động, thì dự án sử dụng nước cho quá trình sinh hoạt 

của cán bộ công nhân viên làm việc tại dự án, phòng cháy chữa cháy... với lượng 

nước sử dụng cho từng mục đích được thể hiện chi tiết như sau: 

 - Nước cấp cho sinh hoạt: 

Khi dự án đi vào hoạt động, tổng số lượng cán bộ công nhân viên làm việc 

tại dự án vào khoảng 20 người.  
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Căn cứ theo Theo TCVN 13606:2023 – Cấp nước - mạng lưới đường ống 

và công trình – yêu cầu thiết kế thì tiêu chuẩn dùng nước sinh hoạt của cơ sở là 45 

lít/người/ca (Bảng 4 – Tiêu chuẩn dùng nước của công nhân trong nhà máy) thì 

tiêu chuẩn dùng nước sinh hoạt trong cơ sở sản xuất công nghiệp là 45 lít/người/ca. 

Số lượng cán bộ công nhân viên làm việc tại dự án là 20 người nên lượng nước cấp 

cho quá trình sinh hoạt của cán bộ công nhân viên làm việc tại dự án được tính như 

sau: 

Q = 20 người x 45 lít/người/ngày = 900 lít/ngày = 0,9 m3/ngày đêm. 

 - Nước cấp cho PCCC: 

Căn cứ theo QCVN 01:2021/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy 

hoạch xây dựng, định mức sử dụng nước chữa cháy là 5 lít/s.  

Nhu cầu sử dụng nước chữa cháy cho 01 đám cháy, thời gian chữa cháy 3h 

liên tục là:  

QPCCC = 5 x 3 x 3600/1000 = 54 m3. 

Căn cứ theo Nghị định 80/2014/NĐ-CP ngày 06 tháng 08 năm 2014 của 

Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải thì nước thải sinh hoạt được tính bằng 

100% lượng nước sử dụng, nước thải công nghiệp được tính bằng 80% lượng nước 

sử dụng.  

Bảng 4. Tổng hợp nhu cầu sử dụng nước và cân bằng nước của dự án 

STT 
Mục đích sử 

dụng 

Định mức 

cấp nước 

Lượng nước 

sử dụng 

(m3/ngày) 

Lượng nước 

xả thải 

(m3/ngày) 

Ghi chú 

1 
Nước cấp sinh 

hoạt 

45 

lít/người/ca 
0,9 0,9 

Dẫn về HTXL 

nước thải sinh 

hoạt công suất 

10 m3/ngày 

đêm của đơn vị 

cho thuê xưởng 

2 PCCC 
5 lít/s, 3 giờ 

liên tục 
54 Thất thoát - 

 Tổng khối lượng  54,9 0,9  

3. Loại, khối lượng chất thải phát sinh của dự án đầu tư 

3.1. Loại và khối lượng nước thải phát sinh 

3.1.1. Trong giai đoạn lắp đặt máy móc thiết bị 

Trong giai đoạn này, nguồn phát sinh chất ô nhiễm gây ảnh hưởng tới môi 

trường nước bao gồm: 
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- Nước thải sinh hoạt: Chủ yếu phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của công nhân 

tham gia quá trình lắp đặt máy móc thiết bị. 

- Nước mưa chảy tràn 

❖ Thành phần và tải lượng chất ô nhiễm 

- Nước thải sinh hoạt 

Nước thải sinh hoạt có đặc điểm là chứa nhiều các chất cặn bã, chất hữu cơ 

dễ phân hủy, chất dinh dưỡng và các loại vi khuẩn gây bệnh nên có thể gây ô nhiễm 

nguồn nước mặt và nước ngầm nếu không được xử lý. 

Tại xưởng thường xuyên có khoảng 10 công nhân tham gia quá trình lắp đặt 

máy móc thiết bị, theo tiêu chuẩn TCXDVN 33:2006/BXD thì tiêu chuẩn cấp nước 

là 45 lít người/ngày.đêm thì lượng nước cấp cho sinh hoạt là: 

Q = 10 người x 45 lít/người/ngày.đêm = 0,45 m3/ngày.đêm 

Lượng nước thải sinh hoạt phát sinh bằng 100% lượng nước dùng cho sinh 

hoạt. Do vậy lượng nước thải sinh hoạt lớn nhất là Qthải = 0,45 m3/ngày.đêm (theo 

Nghị định 80/2014/NĐ – CP về Thoát nước và xử lý nước thải). 

Dựa theo số liệu của Tổ chức Y tế thế giới về hệ số tải lượng các chất ô nhiễm 

trong nước thải sinh hoạt trên một đầu người, ta có thể tính được tải lượng và nồng 

độ các chất gây ô nhiễm có thể phát sinh do quá trình sinh hoạt của cán bộ công 

nhân viên trong quá trình lắp đặt máy móc, thiết bị như sau: 

Bảng 5. Tải lượng và nồng độ các chất gây ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt 

giai đoạn lắp đặt máy móc thiết bị 

TT Chất ô 

nhiễm 

Hệ số phát thải 

(g/người/ngày) 

Tải lượng lớn 

nhất (g/ngày) 

Nồng độ lớn 

nhất (mg/l) 

QCVN 

40:2025/BTNMT 

1 BOD5 55 ÷ 60 550 – 600 1.333,3 50 

2 Amoni 10,5 105  233,3 10 

3 TSS 60 ÷ 65 600 – 650 1.444,4 100 

4 Tổng N 13 130 288,8 20 

5 Tổng P 2,5 25   55,5 6 

Nhận xét: So sánh với QCVN 40:2025/BTNMT, cột B cho thấy nồng độ các 

chất ô nhiễm có trong nước thải đều vượt nhiều lần so với tiêu chuẩn cho phép. 

Thành phần nước thải sinh hoạt có chứa các chất cặn bã, các chất rắn lơ lửng (SS), 

các hợp chất hữu cơ dễ phân huỷ sinh học (BOD5), các hợp chất dinh dưỡng (N, 

P), và các vi sinh vật. Nếu lượng nước thải này thải trực tiếp vào môi trường sẽ gây 

tác động trực tiếp đến chất lượng nước mặt, nước ngầm và cảnh quan môi trường 

trong khu vực, tạo điều kiện cho rong, tảo phát triển gây ra hiện tượng phú dưỡng..  
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- Nước mưa chảy tràn 

Công ty sử dụng mặt bằng có sẵn của nhà xưởng của Công ty cổ phần Tatico 

Việt Nam nên hệ thống thu gom, thoát nước mưa đã được xây dựng hoàn thiện. 

Nước mưa chảy tràn bề mặt được thu gom bằng hệ thống thu gom nước mưa hiện 

hữu của nhà xưởng của Công ty cổ phần Tatico Việt Nam đã xây dựng sẵn tại khu 

vực dự án thuê, rãnh thu bằng bê tông cốt thép sau đó thoát vào hệ thống thu gom 

nước mưa của KCN, do đó không thuộc phạm vi kiểm soát trực tiếp của công ty. 

3.1.2. Trong giai đoạn hoạt động của dự án 

- Nước thải sinh hoạt: 

Nước thải sinh hoạt của dự án phát sinh từ 2 nguồn chính: 

+ Nước thải không có chứa phân, nước tiểu và các loại thực phẩm từ các 

thiết bị vệ sinh như chậu rửa mặt,...: Loại nước thải này chứa chủ yếu chất rắn lơ 

lửng, các chất tẩy giặt và thường gọi là nước "xám". Nồng độ các chất hữu cơ trong 

loại nước thải này thấp và thường khó phân hủy sinh học. Trong nước thải chứa 

nhiều tạp chất vô cơ. 

+ Nước thải chứa phân, nước tiểu từ các khu vệ sinh (toilet) còn được gọi là 

"nước đen". Trong nước thải thường tồn tại các vi khuẩn gây bệnh và dễ gây mùi 

hôi thối. Hàm lượng chất hữu cơ (BOD5) và các chất dinh dưỡng như: Nitơ (N), 

Photpho (P) cao. Loại nước thải này thường gây nguy hại đến sức khỏe và dễ làm 

nhiễm bẩn đến nguồn nước tiếp nhận. 

Theo Nghị định 80/2014/NĐ-CP ngày 06/08/2014 về thoát nước thải và xử 

lý nước thải thì lượng nước thải bằng 100% lượng nước cấp. Nhu cầu sử dụng nước 

cấp cho hoạt động sinh hoạt trong quá trình hoạt động của cán bộ công nhân viên 

làm việc tại dự án là 0,9 m3/ngày đêm (phục vụ nhu cầu sinh hoạt của 20 cán bộ 

nhân viên làm việc tại dự án). Do đó, lượng nước thải sinh hoạt phát sinh là 0,9 

m3/ngày đêm. Nước thải sinh hoạt chứa nhiều chất cặn bã, các chất lơ lửng (SS), 

chất hữu cơ dễ phân huỷ (BOD5, COD), chất dinh dưỡng (N, P) và các vi khuẩn 

gây bệnh,… nên có thể gây ô nhiễm nguồn nước mặt và nước ngầm nếu không 

được xử lý. 

Dựa theo số liệu của Bảng 21 – Tải lượng ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt 

tại TCVN 7957:2023 về thoát nước – mạng lưới và công trình bên ngoài – yêu cầu 

thiết kế, ta có thể tính được tải lượng và nồng độ các chất gây ô nhiễm có thể phát 

sinh do quá trình sinh hoạt của cán bộ công nhân viên trong quá trình hoạt động 

nếu không được xử lý như sau: 

Tải lượng các chất ô nhiễm = Số người x Hệ số phát thải; 

Nồng độ các chất ô nhiễm = Tổng lượng chất ô nhiễm / tổng lượng nước thải 
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Bảng 6. Tải lượng và nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt 

phát sinh từ quá trình hoạt động của dự án 

TT 

Chất ô 

nhiễm 

Hệ số phát thải 

(g/người/ngày) 

Tải lượng lớn 

nhất (g/ngày) 

Nồng độ lớn 

nhất (mg/l) 

Tiêu chuẩn KCN 

Quang Minh 

1 BOD5 55 ÷ 60 1.100-1.200 1.333,33 50 

2 Amoni 10,5 210 233,33 10 

3 TSS 60 ÷ 65 1.200-1.300 1.444,44 100 

4 Tổng N 13 260 288,89 40 

5 Tổng P 2,5 50 55,56 6 

Ghi chú: 

+ Hệ số phát thải tính theo TCVN 7957:2023 về thoát nước – mạng lưới và 

công trình bên ngoài – yêu cầu thiết kế; 

+ Tiêu chuẩn KCN Quang Minh: tiêu chuẩn tiếp nhận nước thải của KCN. 

Nhận xét: So sánh với tiêu chuẩn KCN Quang Minh cho thấy nồng độ các 

chất ô nhiễm có trong nước thải đều vượt nhiều lần so với tiêu chuẩn cho phép. 

Thành phần nước thải sinh hoạt có chứa các chất cặn bã, các chất rắn lơ lửng (SS), 

các hợp chất hữu cơ dễ phân huỷ sinh học (BOD5), các hợp chất dinh dưỡng (N, 

P), và các vi sinh vật. Nếu lượng nước thải này thải trực tiếp vào môi trường sẽ gây 

tác động trực tiếp đến chất lượng nước mặt, nước ngầm và cảnh quan môi trường 

trong khu vực, tạo điều kiện cho rong, tảo phát triển gây ra hiện tượng phú dưỡng. 

3.2. Nguồn và lưu lượng khí thải phát sinh 

3.2.1. Trong giai đoạn lắp đặt máy móc thiết bị  

❖ Nguồn phát sinh của bụi 

 Trong giai đoạn lắp đặt máy móc, thiết bị không có hoạt động phá dỡ, đào 

bới nền móng của công trình hiện trạng do vậy bụi và khí thải phát sinh từ  quá 

trình vận chuyển, lắp đặt máy móc thiết bị. 

❖ Thành phần và tải lượng 

* Bụi, khí thải phát sinh từ quá trình vận chuyển máy móc, thiết bị 

phục vụ quá trình lắp đặt máy móc thiết bị 

Nhu cầu sử dụng máy móc, thiết bị trong quá trình lắp đặt máy móc, thiết bị 

của dự án là 3 tấn/5 ngày lắp đặt. 

Dự án sử dụng xe có trọng tải 1 tấn (sử dụng dầu) để vận chuyển thì trung 

bình 1 ngày sẽ cần 01 chuyến xe (ứng với 02 lượt xe đi và về). 
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Tải lượng bụi, khí thải sinh ra từ quá trình vận chuyển máy móc, thiết bị được 

tính toán dựa theo hệ số phát thải ô nhiễm của Tổ chức y tế thế giới WHO (Nguồn: 

Assessment of source of air, water, land pollution, WHO, 1993) thiết lập đối với 

các loại xe sử dụng dầu có trọng tải 1 tấn, di chuyển ngoài thành phố. 

Tải lượng (kg/ngày) = 
𝐻ệ 𝑠ố ô 𝑛ℎ𝑖ễ𝑚

1000
 × Quãng đường vận chuyển × Số lượt xe 

Tải lượng (mg/ms) = 
1000

3600×8
 × tải lượng (kg/ngày) 

Vậy tải lượng các chất ô nhiễm phát sinh sẽ là: 

Bảng 7. Tải lượng các chất ô nhiễm phát sinh từ hoạt động vận chuyển 

máy móc, thiết bị 

TT 
Chất ô 

nhiễm 

Hệ số ô nhiễm 

(kg/1000km) 

Quãng 

đường 

(km) 

Lượt xe 

(lượt 

xe/ngày) 

Tải lượng 

ô nhiễm 

(kg/ngày) 

Nồng độ 

trung bình 

(mg/m.s) 

1 Bụi 1,2 15 02 0,036 0,004167 

2 SO2 2*S 15 02 0,06S 0,006944S 

3 NOx 12 15 02 0,36 0,041667 

4 CO 3,5 15 02 0,105 0,012153 

5 VOCs 1 15 02 0,03 0,003472 

 Ghi chú: S là hàm lượng lưu huỳnh trong nhiên liệu, (S = 0,05%) 

Từ kết quả trong bảng trên cho thấy, nồng độ bụi và các khí phát sinh từ hoạt 

động vận chuyển máy móc, thiết bị đều nhỏ hơn rất nhiều lần khi so sánh với 

QCVN 05:2023/BTNMT về chất lượng không khí (trung bình 1 giờ). Điều đó 

chứng tỏ tác động từ hoạt động này đến môi trường là rất nhỏ. 

3.2.2. Trong giai đoạn hoạt động của dự án 

 - Bụi, khí thải từ quá trình vận chuyển nguyên vật liệu, sản phẩm ra vào 

nhà máy và từ hoạt động đi lại của cán bộ công nhân viên lao động: 

Khi dự án đi vào hoạt động thì bụi và khí thải phát sinh chủ yếu từ các phương 

tiện giao thông chuyên chở sản phẩm, nguyên vật liệu và phương tiện giao thông của 

cán bộ công nhân viên ra vào Dự án. Thành phần chính bao gồm: bụi và các khí độc: 

CO, CO2, SO2, NOx,... 

Dự án có khoảng 20 lao động của thường xuyên ra vào nhà máy (với 3 xe ô tô 

con và 17 xe máy). Ngoài ra, khi dự án vận hành thì dự kiến số lượng phương tiện 

vận chuyển nguyên liệu, sản phẩm sử dụng ước tính khoảng 2 xe/ngày (dự kiến xe có 

tải trọng trung bình 10 tấn). 

Do quá trình vận chuyển nguyên liệu, sản phẩm cũng như hoạt động của xe 
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máy, ô tô không cùng tuyến, nên cung đường chịu tác động lớn nhất của quá trình 

này là đoạn đường nội bộ của xã Quang Minh (ước tính khoảng 5.000m). Vậy số 

lượt xe chạy trên cung đường chịu tác động lớn nhất này là: 

+ Xe máy: 17 x 2 = 34 lượt xe/ngày; 

+ Xe ô tô con: 3 x 2 = 6 lượt xe/ngày; 

+ Xe tải 10 tấn: 2 x 2 = 4 lượt xe/ngày. 

Tải lượng ô nhiễm do khí thải giao thông phụ thuộc vào số lượng xe lưu thông, 

vận tốc, loại nhiên liệu sử dụng, tình trạng kỹ thuật của phương tiện và chất lượng 

đường giao thông. Tải lượng chất ô nhiễm được tính toán trên cơ sở “hệ số ô nhiễm” 

do Cơ quan Bảo vệ môi trường Mỹ (USEPA) và Tổ chức Y tế Thế giới WHO thiết 

lập như sau: 

Bảng 8. Hệ số phát thải của các phương tiện giao thông 

TT Loại phương tiện 
Hệ số ô nhiễm (kg/1000km) 

Bụi SO2 NO2 CO 

1 Xe tải ≥ 3,5 tấn 0,9 4,15S 1,44 2,9 

2 Xe con 0,07 2,05S 1,13 6,46 

3 Mô tô, xe máy - 0,6S 0,08 22 

(Nguồn: WHO, Rapid Environmental Assessment, 1993) 

Ghi chú: S – là hàm lượng lưu huỳnh trong dầu DO, S = 0,5% 

Tải lượng ô nhiễm không khí của các phương tiện giao thông ra vào dự án 

được tính theo công thức sau: 

Tải lượng ô nhiễm = Hệ số phát thải x Quãng đường/lượt x số lượt xe/ngày 

Kết quả dự báo tải lượng các chất ô nhiễm không khí do các xe gây ra như bảng sau: 

Bảng 9. Tải lượng khí thải phát sinh do các phương tiện tham gia giao thông 

trong giai đoạn hoạt động của dự án  

Loại xe 

Quãng đường 

chịu tác động 

lớn nhất (km) 

Số  lượt 

xe/ngày 

Tải lượng  (kg/1000km.ngày) 

Bụi SO2 NOx CO 

Xe tải 5 4 18 0,415 28,8 58 

Xe con 5 6 2,1 0,3075 33,9 193,8 

Xe máy 5 34 - 0,51 13,6 3.740 

Tổng 
20,1 1,2325 76,3 

3.991,

8 

Quy đổi 
Tải lượng mg/m.s 

2,326x10-4 1,427x10-5 0,88x10-3 0,0462 

 (Tính toán mỗi ngày lượng xe sẽ tập trung ra vào khu vực thực hiện dự án 

lớn nhất khoảng 2 giờ_01 giờ đến cơ sở làm việc và 01 giờ ra về) 
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Để đánh giá được nồng độ các chất ô nhiễm khuếch tán do các phương tiện vận 

chuyển gây ra người ta thường sử dụng phương pháp mô hình hóa. Một trong số các 

mô hình sử dụng đối với nguồn đường là mô hình Sutton. Xét nguồn đường dài hữu 

hạn, ở độ cao gần mặt đất, hướng gió thổi theo phương vuông góc với nguồn đường. 

Khi đó nồng độ trung bình chất ô nhiễm tại điểm có tọa độ (x,z) được xác định bằng 

công thức sau: 

C(x,z) =  

Trong đó: C: Nồng độ trung bình chất ô nhiễm trong không khí tại điểm có 

tọa độ (x,z) mg/m3 

E: Tải lượng chất ô nhiễm trên một đơn vị chiều dài trong một đơn vị thời 

gian hay còn gọi là công suất nguồn đường (mg/m.s).  

x: Khoảng cách theo hướng gió (m) (khoảng cách x biến thiên một khoảng 5m) 

z: Độ cao của điểm tính toán (m), độ cao biến thiên một khoảng 0,5 m 

h: Độ cao của nguồn đường so với mặt đất (lấy độ cao trung bình 5 m) 

u: Tốc độ gió trung bình (m/s) (tốc độ gió trung bình ở Hà Nội = 1,1 m/s) 

Hệ số khuếch tán chất ô nhiễm theo phương z (m); là hàm số của 

khoảng cách x theo hướng gió thổi;  được xác định qua bảng phân loại độ ổn 

định khí quyển của Pasquil. Đối với nguồn giao thông thì hệ số thường được 

xác định bằng công thức Slade, với độ ổn định khí quyển loại B. 

=0,53*x0,73 

Để mô tả bức tranh về ô nhiễm ta cần xây dựng các đường đẳng trị (các 

đường đồng mức) của chất ô nhiễm trong không khí bằng cách tính toán giá trị 

nồng độ chất ô nhiễm C ứng với giá trị x biến thiên mỗi khoảng 10m, còn z biến 

thiên một khoảng 5m. Sau đó nối các điểm có nồng độ chất ô nhiễm bằng nhau sẽ 

được họ các đường đẳng trị chất ô nhiễm. So sánh với các chỉ số đường đẳng trị 

với tiêu chuẩn cho phép sẽ đánh giá được mức độ ô nhiễm do nguồn đường gây ra. 

Dựa vào các số liệu trên ta tính được nồng độ bụi, khí thải khuếch tán tại các 

điểm cách nguồn phát thải 5m, 10m, 15m, 20m, 25m, 30m, 35m, 40m và độ cao 

biến thiên từ 0,5m, 1m, 1,5m, 2m, 2,5m, 3m, 3,5m, 4m. 

Kết quả tính toán nồng độ bụi khuếch tán được thể hiện qua bảng sau: 
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Bảng 10. Dự báo nồng độ bụi và khí thải trên quãng đường di chuyển đến 

khu vực thực hiện Dự án  

Khoảng cách 

theo phương 

gió thổi (x) 

Độ cao 

điểm tính 

toán (z) 

Hệ số 

khuếch 

tán 

Nồng độ các chất ô nhiễm (µg/m3) 

Bụi SO2 NO2 CO 

5m 0,5m 1,716 230,2 59,7 1.910,5 359.075,5 

10m 1,0m 2,846 8,22 2,13 68,19 12.816,9 

15m 1,5m 3,827 2,95 0,76 24,4 4.600 

20m 2,0m 4,721 1,75 0,45 14,5 2.740 

QCVN 05:2023/BTNMT 

(trung bình 1 giờ) (µg/m3) 
300 350 200 30.000 

Như vậy, từ kết quả tính toán cho thấy nồng độ các chất ô nhiễm phát sinh 

từ các phương tiện giao thông trong giai đoạn ổn định của dự án từ khoảng cách 

10m trở đi đều nằm trong giá trị quy chuẩn cho phép QCVN 05:2023/BTNMT. 

Tuy nhiên nguồn ô nhiễm này chỉ mang tính chất nhất thời (chủ yếu tập trung vào 

thời điểm giờ đi làm và giờ tan ca) và phân tán trên tuyến đường di chuyển, trong 

không gian rộng. Do đó sẽ tác động không lớn đến chất lượng môi trường không 

khí xung quanh. 

 - Bụi, khí thải phát sinh từ quá trình sản xuất 

 Trong quá trình sản xuất, bụi và khí thải phát sinh chủ yếu tại các công đoạn 

cấp liệu, ủ liệu, xả liệu, nghiền và đóng bao. Tại công đoạn cấp liệu, quá trình mở 

bao, cân và nạp ZnO dạng bột có thể phát sinh bụi nguyên liệu, chủ yếu là bụi ZnO; 

tại công đoạn phối trộn, hỗn hợp axit stearic và ZnO được gia nhiệt để thực hiện 

phản ứng, do đó có thể phát sinh bụi sản phẩm; tại các công đoạn xả liệu, nghiền 

và đóng bao, quá trình xả, nghiền và rót sản phẩm dạng bột có thể phát sinh bụi 

Zinc Stearate.  

 Các nguồn bụi phát sinh chủ yếu là bụi nguyên liệu và bụi sản phẩm, có tính 

chất cục bộ, tập trung tại các vị trí thao tác với vật liệu dạng bột; trong đó công 

đoạn nghiền và đóng bao là các nguồn có khả năng phát sinh bụi đáng kể, cần được 

kiểm soát để hạn chế phát tán vào không khí nhà xưởng. Nhìn chung, các nguồn 

phát sinh được xác định gồm bụi ZnO tại công đoạn cấp liệu, bụi Zinc Stearate tại 

các công đoạn xả liệu, nghiền và đóng bao; đây là các nguồn cần được thu gom, 

kiểm soát phù hợp nhằm hạn chế ảnh hưởng đến môi trường không khí và người 

lao động. 

3.3. Loại và khối lượng CTR sinh hoạt phát sinh:    

3.3.1. Trong giai đoạn lắp đặt máy móc thiết bị: 
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Trong giai đoạn lắp đặt máy móc thiết bị, quá trình sinh hoạt của công nhân 

sẽ làm phát sinh một lượng chất thải rắn. Thành phần: chất thải hữu cơ (50% khối 

lượng) và chất thải vô cơ như thực phẩm, thức ăn thừa, hộp xốp, túi nilon,... 

Theo ước tính, lượng chất thải rắn sinh hoạt do mỗi công nhân thải ra dao 

động trong khoảng 0,3 - 0,5 kg/người/ngày. (Giáo trình Quản lý chất thải rắn, NXB 

Xây dựng, GS.TS Trần Hiếu Nhuệ). 

Khi đó với lượng công nhân làm việc thường trực trong xưởng là 10 người thì 

lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh hàng ngày: 10 người × 0,3 kg/người/ngày = 

3 kg/ngày. 

Lượng chất thải phát sinh tuy không nhiều nhưng nếu không thu gom hàng 

ngày sẽ làm ảnh hưởng, gây ô nhiễm môi trường đất, nước, không khí và cảnh quan 

trên công trường và khu vực xung quanh, đồng thời có thể trở thành ổ bùng phát 

các dịch bệnh cho con người. 

3.3.2. Trong giai đoạn hoạt động: 

- Nguồn phát sinh: Từ hoạt động sinh hoạt của công nhân của dự án  

- Khối lượng, chủng loại phát sinh: Dự kiến như bảng sau: 

Bảng 11. Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh tại dự án 

ST

T 
Tên chất thải rắn 

Hệ số phát thải CTRSH 

(Theo QCVN 01:2021/BXD) 

Khối lượng 

(kg/ngày) 

1 

Nhà ăn: Túi nilong, vỏ chai 

lọ, vỏ hoa quả bánh kẹo,... và 

giấy từ nhà vệ sinh. 0,5 kg/người/ngày 10 

2 
Văn phòng làm việc: Giấy 

ăn, bã chè, vỏ hoa quả,... 

3.4. Loại và khối lượng CTR công nghiệp thông thường phát sinh: 

3.4.1. Trong giai đoạn lắp đặt máy móc thiết bị: 

Trong giai đoạn lắp đặt máy móc, thiết bị của dự án phát sinh chất thải rắn 

thông thường, chủ yếu là bao bì đóng gói với khối lượng ước tính khoảng 10 kg. 

3.4.2. Trong giai đoạn hoạt động: 

Với đặc thù sản xuất của dự án, chất thải rắn sản xuất phát sinh dự kiến như 

sau: 

- Nguồn phát sinh: Từ hoạt động sản xuất của dự án. 

  - Khối lượng, chủng loại phát sinh: Dự kiến như bảng sau: 
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Bảng 12. Khối lượng chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh tại 

dự án 

TT Thành phần Đơn vị Khối lượng 

1 Vỏ bút, chai nhựa Kg/năm 20 

2 Giấy văn phòng, bìa carton Kg/năm 120 

3 
Bao bì đóng gói nguyên liệu, sản phẩm không 

chứa TPNH; nhãn dán lỗi 
Kg/năm 750 

4 Panet gỗ, túi nilong Kg/năm 250 

5 Giẻ lau, bao tay không dính dầu mỡ, hóa chất Kg/năm 200 

6 Nguyên liệu rơi vãi Kg/năm 150 

7 Sản phẩm lỗi, rơi vãi Kg/năm 150 

Tổng khối lượng: Kg/năm 1.640 

3.5. Loại và khối lượng CTNH phát sinh: 

3.5.1. Trong giai đoạn lắp đặt máy móc thiết bị: 

Sau khi hoàn thành lắp đặt, dự án tiến hành vận hành thử nghiệm và chạy 

thử thiết bị. Trong quá trình này phát sinh chất thải nguy hại, chủ yếu là giẻ lau 

dính dầu và hộp đựng dầu, với khối lượng ước tính khoảng 5 kg. 

3.5.2. Trong giai đoạn hoạt động: 

Trong quá trình hoạt động của dự án thì chất thải nguy hại phát sinh như sau: 

- Nguồn phát sinh: Từ hoạt động sản xuất, vận chuyển hàng hoá. 

- Khối lượng, chủng loại phát sinh: Dự kiến như bảng sau: 

Bảng 13. Khối lượng chất thải nguy hại phát sinh tại dự án 

STT Tên chất thải Mã chất 

thải 

Trạng thái 

tồn tại 

Khối lượng 

(kg/năm) 

1 Chất hấp phụ, vật liệu lọc (bao 

gồm cả vật liệu lọc dầu chưa 

nêu tại mã khác), giẻ lau, vải 

bảo vệ thải bị nhiễm thành 

phần nguy hại 

18 02 01 Rắn 300 

2 Pin, ắc quy thải 16 01 12 Rắn 20 

3 Dầu động cơ, dầu bôi trơn thải 07 03 05 Lỏng 300 

4 Bao bì mềm thải 18 01 01 Rắn 600 

 Tổng 1.220 

4. Phương án thu gom, quản lý và xử lý chất thải của dự án đầu tư, cơ sở 

4.1. Phương án thu gom, quản lý và xử lý nước thải phát sinh: 

4.1.1. Trong giai đoạn lắp đặt máy móc thiết bị: 

 Nước thải phát sinh từ hoạt động của công nhân lắp đặt sẽ được thu gom 

thông qua hệ thống thoát nước thải và nhà vệ sinh hiện hữu của đơn vị cho thuê 

xưởng. Nước thải được xử lý sơ bộ qua bể tự hoại hiện hữu sau đó dẫn về hệ thống 

xử lý nước thải của đơn vị cho thuê xưởng. 
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4.1.2. Trong giai đoạn hoạt động: 

Nước thải sinh hoạt phát sinh từ dự án được xử lý sơ bộ qua bể tự hoại 3 

ngăn sau đó dẫn về hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt của đơn vị cho thuê xưởng 

(Công ty cổ phần Tatico Việt Nam) đạt tiêu chuẩn của KCN Quang Minh trước khi 

thoát vào hệ thống thu gom nước thải của KCN. 

+ Sơ đồ cấu tạo bể tự hoại 3 ngăn: 

 

 

 

 

 

Hình 2. Sơ đồ bể tự hoại 3 ngăn 

Nguyên lý hoạt động: 

Bể tự hoại 3 ngăn là công trình làm đồng thời 2 chức năng: Lắng và phân 

hủy cặn lắng. Chất hữu cơ và cặn lắng trong bể tự hoại dưới tác dụng của vi sinh 

vật kỵ khí sẽ bị phân hủy, một phần tạo ra chất khí, một phần tạo ra chất vô cơ hòa 

tan. Nước thải khi qua ngăn lắng 1 sẽ tiếp tục qua ngăn lắng 2 và 3 trước khi thải 

ra ngoài. Hiệu quả xử lý của bể tự hoại nằm trong khoảng 60-65% SS, 35-45% 

BOD5, COD.  

Nước thải sinh hoạt phát sinh từ dự án được xử lý sơ bộ qua bể tự hoại 3 

ngăn dẫn về hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt công suất 10m3/ngày đêm của Công 

ty cổ phần Tatico Việt Nam đạt tiêu chuẩn của KCN Quang Minh trước khi thoát 

vào hệ thống thu gom nước thải của KCN theo hợp đồng số 1006/Tti-TLC giữa 

Công ty cổ phần Tatico Việt Nam và Công ty Cổ phần Techlochem. 

- Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt công suất 10m3/ngày đêm của đơn 

vị cho thuê xưởng – Công ty cổ phần Tatico Việt Nam: 

 

 

 

 

 

 

Cống thu 

Ngăn chứa 

nước 
Ngăn lắng Ngăn lọc 

 

Nước 

thải 
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Hình 3. Hệ thống xử lý nước thải công suất 10 m3/ngày đêm 

4.2. Phương án thu gom, quản lý và xử lý khí thải phát sinh: 

4.2.1. Trong giai đoạn lắp đặt máy móc thiết bị: 

  Trong giai đoạn lắp đặt máy móc, thiết bị, khí thải sinh ra do hoạt động của 

các động cơ bao gồm: CO, NOx, SO2, khói đen, hơi hydrocacbon. Mức độ ô nhiễm 

phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó phải kể đến số lượng xe vận chuyển, chủng 

loại xe, định mức tiêu hao nhiên liệu, tình trạng xe, chế độ hoạt động của động cơ, 

quãng đường di chuyển; chất lượng đường giao thông; chất lượng nhiên liệu,... Để 

giảm thiểu lượng bụi và khí thải phát sinh trong giai đoạn này tới mức thấp nhất, 

chủ dự án sẽ yêu cầu các chủ thầu nghiêm túc thực hiện các công việc sau: 

 - Áp dụng các biện pháp giảm thiểu khí thải động cơ: 

 + Không sử dụng xe, máy quá cũ để vận chuyển và cải tạo công trình; 

 + Không chở hàng hóa, vật liệu vượt quá trọng tải của phương tiện; 

 + Thường xuyên kiểm tra tình trạng máy móc thiết bị, bảo trì, bảo dưỡng để 

đảm bảo làm việc tốt. 

4.2.2. Trong giai đoạn hoạt động: 

 a. Đối với bụi và khí thải phát sinh quá trình hoạt động của phương tiện 

giao thông ra vào dự án: 

Để giảm thiểu tối đa các tác động của bụi và khí thải do phương tiện vận 

chuyển, phương tiện tham gia giao thông của cán bộ công nhân viên ra vào công 

ty, thì Chủ dự án tiến hành thực hiện các biện pháp sau: 

Bể lắng 

Nước thải sinh hoạt 

Bể hiếu khí 

Bể điều hòa 

Bể thiếu khí 
 

Bể khử trùng 

Bể chứa 

bùn 

Nước thải đầu ra 

Thu gom xử lý 

theo quy định 
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- Phương tiện vận chuyển đảm bảo tiêu chuẩn lưu hành về chất lượng khí 

thải, không sử dụng xe quá cũ để vận chuyển, giảm phát thải bụi và các khí độc hại 

như SO2, NOx, CO,... 

- Không chở vượt trọng tải quy định đảm bảo không gây ảnh hưởng đến khu 

vực xung quanh. 

- Có chế độ điều tiết xe vận tải chở nguyên liệu, sản phẩm đi tiêu thụ hợp lý 

để tránh hiện tượng tắc nghẽn giao thông tại tuyến đường ra vào công ty. 

- Tất cả các phương tiện vận tải tham gia vận chuyển đều được kiểm tra định 

kỳ đạt tiêu chuẩn của cơ quan đăng kiểm có thẩm quyền về mức độ an toàn môi 

trường mới được phép hoạt động. 

- Thường xuyên kiểm tra và bảo trì phương tiện vận chuyển đảm bảo tình 

trạng kỹ thuật tốt. 

 b. Đối với bụi, khí thải phát sinh từ quá trình sản xuất 

 Trong quá trình sản xuất có phát sinh bụi, khí thải cần xử lý, chủ dự án đã 

đầu tư 01 hệ thống xử lý khí thải công suất 20.000m3/h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4. Sơ đồ công nghệ hệ thống xử lý khí thải công suất 20.000m3/h 

 Thuyết minh quy trình xử lý: 

 Khí thải phát sinh từ các công đoạn sản xuất được thu gom tại nguồn bằng 

ống hút bố trí phù hợp tại khu vực phát sinh. Ống hút có chức năng thu gom khí 

thải ngay tại vị trí phát sinh, hạn chế phát tán khí thải vào không gian nhà xưởng. 

Nước  

Khí thải  

Chụp hút 

Đường ống thu gom 

Tháp hấp thụ 

Quạt hút 

Ống thoát khí 

Môi trường  
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Khí thải sau đó được dẫn qua hệ thống đường ống thu gom và được quạt hút tạo áp 

suất âm để duy trì dòng khí, đưa toàn bộ khí thải về thiết bị xử lý. 

Khí thải sau quạt hút được đưa vào tháp hấp thụ. Tại tháp hấp thụ, nước được 

cấp bổ sung vào hệ thống để tiếp xúc với dòng khí thải. Khi khí thải đi qua tháp, 

các thành phần ô nhiễm có khả năng hòa tan trong nước được giữ lại thông qua quá 

trình hấp thụ khí – lỏng, đồng thời một phần bụi và các tạp chất đi kèm cũng được 

giữ lại trong pha nước. Dòng khí sau xử lý tiếp tục đi lên phía trên tháp. 

Khí sau khi qua tháp hấp thụ được dẫn theo ống thoát khí và xả ra môi 

trường. Nước sử dụng trong tháp hấp thụ được bổ sung trong quá trình vận hành 

nhằm duy trì hiệu quả xử lý; nước hấp thụ sau một thời gian vận hành được kiểm 

soát và thay thế/xả bỏ theo chế độ vận hành của hệ thống.  

 Khí thải sau khi xử lý đảm bảo đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải 

công nghiệp sẽ theo các ống thải thoát ra ngoài môi trường.  

 Chủ đầu tư dự kiến thiết kế hệ thống xử lý khí thải như sau: 

Bảng 14. Thông số kỹ thuật hệ thống xử lý khí thải 

STT Tên thiết bị Số lượng Thông số kỹ thuật 

1 Ống hút 6 Kích thước: D200 

2 Đường ống thu gom 1 Kíc thước: D300 

3 Quạt hút 1 Công suất: 22Kw 

Lưu lượng: 20.000 m3/h 

4 Tháp hấp thụ 1 Kích thước: D1.200x5.450 mm 

5 Ống thoát khí 1 Kích thước: D500mm 

 c. Hệ thống nồi hơi bằng dầu tải nhiệt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 5. Sơ đồ nguyên lý hệ thống nồi hơi công suất 1.300m3/h 

Dầu nhiên liệu  

Buồng đốt nồi hơi  

Tạo nhiệt  

Tuần hoàn đến thiết bị phối trộn  

Gia nhiệt dầu tải nhiệt  

Trao đổi nhiệt  

Hồi lưu về nồi hơi  
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 Thuyết minh: 

 Hệ thống nồi hơi sử dụng dầu làm nhiên liệu được bố trí nhằm cung cấp 

nhiệt phục vụ công đoạn phối trộn trong quá trình sản xuất Zinc Stearate. Dầu được 

cấp từ bồn chứa nhiên liệu vào buồng đốt của nồi hơi; tại đây dầu được phun vào 

buồng đốt và đốt cháy để tạo nhiệt. Nhiệt lượng sinh ra được truyền cho môi chất 

gia nhiệt, sau đó môi chất nóng được tuần hoàn đến áo gia nhiệt của thiết bị phối 

trộn để cung cấp nhiệt gián tiếp cho hỗn hợp axit stearic và ZnO. Sau khi trao đổi 

nhiệt, dầu tải nhiệt được hồi lưu về hệ thống gia nhiệt để tiếp tục chu trình tuần 

hoàn, không tiếp xúc trực tiếp với nguyên liệu, sản phẩm và một phần được thải ra 

ngoài qua ống thoát khí. 

4.3. Phương án thu gom, quản lý và xử lý đối với chất thải rắn sinh hoạt phát 

sinh: 

4.3.1. Trong giai đoạn lắp đặt máy móc thiết bị: 

 Chất thải rắn sinh hoạt được thu gom vào các thùng chứa có nắp đậy, bố trí 

tại khu vực làm việc và khu vực sinh hoạt của công nhân. Chủ dự án thực hiện 

phân loại chất thải theo quy định; chất thải có khả năng tái chế (giấy, nhựa, kim 

loại...) được thu gom riêng, chất thải còn lại được lưu giữ tạm thời tại khu vực tập 

kết chất thải sinh hoạt của nhà xưởng. 

4.3.2. Trong giai đoạn hoạt động:  

- Thiết bị lưu chứa: được thu gom vào các thùng chứa bằng nhựa 25-50 lít 

có nắp đậy được bố trí tại các khu vực trong nhà xưởng, nhà văn phòng, nhà ăn 

đảm bảo không gây ảnh hưởng tới khu vực xung quanh. 

- Chủ dự án cam kết ký hợp đồng với đơn vị có chức năng định kỳ đến thu 

gom và vận chuyển CTR sinh hoạt đi xử lý theo đúng quy định của pháp luật, tần 

suất xử lý 2 lần/tuần. 

Ngoài ra Chủ dự án thực hiện các biếp pháp giảm thiểu sau: 

- Quét dọn, thu dọn và vệ sinh hàng ngày toàn khu vực thực hiện dự án. 

- Chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, phân loại và lưu trữ vào các thùng 

chứa có dung tích phù hợp; 

- Ban hành nội quy cấm phóng uế, vứt chất thải sinh hoạt, đổ nước thải bừa 

bãi gây ô nhiễm môi trường. Có hình thức phạt thích đáng các cá nhân vi phạm. 

Thường xuyên phát động phong trào bảo vệ môi trường cho toàn bộ cán bộ công 

nhân viên công ty. 

4.4. Phương án thu gom, quản lý và xử lý chất thải rắn thông thường phát 

sinh: 

- Thiết bị lưu chứa: được thu gom vào các thùng chứa bằng nhựa 60 lít, 120 

lít có nắp đậy bố trí tại kho lưu giữ CTR thông thường. 
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- Kho lưu chứa: Lưu giữ tại kho CTR thông thường. Kết cấu kho chứa: Sàn 

BTXM kín khít, không bị thẩm thấu, tránh nước mưa chảy tràn từ bên ngoài vào; 

có mái che kín nắng, mưa cho toàn bộ khu vực lưu giữ chất thải; có biển báo đầy 

đủ; khu vực được trang bị đầy đủ thiết bị, dụng cụ phòng cháy chữa cháy theo quy 

định. 

- Chủ dự án cam kết ký hợp đồng với đơn vị có chức năng định kỳ đến thu 

gom và vận chuyển CTR công nghiệp thông thường đi xử lý theo đúng quy định 

của pháp luật. 

+ Tần suất thu gom: 1 lần/tuần, tùy vào lượng phát sinh thực tế tại nhà máy. 

- Phân loại các loại chất thải thành chất thải có thể tái chế được và chất thải 

không thể tái chế được theo nghị định 08/2022/NĐ-CP, nghị định 05/2025/NĐ-CP, 

nghị định 48/2026/NĐ-CP và thông tư 02/2022/TT-BTNMT, thông tư 

07/2025/TT-BTNMT, thông tư 07/2025/TT-BNNMT, thông tư 09/2026/TT-

BNNMT. 

4.5. Phương án thu gom, quản lý và xử lý chất thải nguy hại phát sinh: 

- Thiết bị lưu chứa: được lưu giữ tại các thùng chứa bằng nhựa 60 lít, 120 lít có 

nắp đậy bố trí tại kho lưu giữ CTNH, bên ngoài có dán mã CTNH. 

- Kho lưu chứa: Lưu giữ tại kho CTNH. Thiết kế, cấu tạo: Sàn BTXM kín 

khít, không bị thẩm thấu, tránh nước mưa chảy tràn từ bên ngoài vào; có mái che 

kín nắng, mưa cho toàn bộ khu vực lưu giữ chất thải; khu vực phải trang bị các 

dụng cụ, thiết bị, vật liệu sau: có đầy đủ thiết bị, dụng cụ phòng cháy chữa cháy 

theo quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy; có vật liệu hấp thụ (như cát 

khô hoặc mùn cưa) và xẻng để sử dụng trong trường hợp rò rỉ, rơi vãi, đổ tràn chất 

thải nguy hại ở thể lỏng; có biển dấu hiệu cảnh báo, phòng ngừa phù hợp với loại 

chất thải nguy hại được lưu giữ theo Tiêu chuẩn Việt Nam về dấu hiệu cảnh báo 

liên quan đến chất thải nguy hại theo đúng quy định.  

- Ký hợp đồng với đơn vị có chức năng định kỳ đến thu gom và vận chuyển 

CTNH đi xử lý theo đúng quy định của pháp luật. 

+ Tần suất thu gom: 2 – 3 ngày/lần, tùy vào lượng phát sinh thực tế tại nhà 

máy. 

- Phân loại CTNH, không để lẫn CTNH khác loại với nhau hoặc với chất 

thải khác; 

- Chất thải nguy hại được để trong các thùng chứa riêng biệt, có nắp đậy kín 

và dán nhãn mã số CTNH; đảm bảo CTNH được quản lý theo nghị định 

08/2022/NĐ-CP, nghị định 05/2025/NĐ-CP, nghị định 48/2026/NĐ-CP và thông 

tư 02/2022/TT-BTNMT, thông tư 07/2025/TT-BTNMT, thông tư 07/2025/TT-

BNNMT, thông tư 09/2026/TT-BNNMT 
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Mẫu số PC12  
CÔNG AN TP HÀ NỘI 

PHÒNG CẢNH SÁT PHÒNG CHÁY, 

CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN, CỨU HỘ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /NT-PCCC 

V/v chấp thuận kết quả 

nghiệm thu về PCCC 

Hà Nội, ngày       tháng      năm 2024 

 
Kính gửi: Công ty Cổ phần TATICO Việt Nam. 

 
Căn cứ Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật PCCC và Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật PCCC; Nghị định số 50/2024/NĐ-CP ngày 

10/5/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều 

và biện pháp thi hành Luật PCCC và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

PCCC và Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ quy định 

về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng PCCC. 

Căn cứ Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về PCCC số 1039/TD-PCCC 

ngày 12/11/2021, Công văn thẩm duyệt điều chỉnh thiết kế số 1410/TD-

PCCC&CNCH ngày 19/10/2023 của Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ Công an thành phố Hà Nội. 

Xét hồ sơ và văn bản đề nghị số 0806/NT-PCCC ngày 08/6/2024 của Công 

ty Cổ phần TATICO Việt Nam. 

Người đại diện theo pháp luật là ông: Phan Quang Huy, Chức vụ: Giám đốc. 

Căn cứ Biên bản kiểm tra kết quả nghiệm thu ngày 19/6/2024 của đại diện 

Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ và Công an huyện 

Mê Linh. 

Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ - Công an thành 

phố Hà Nội chấp thuận kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy đối với 

công trình Cải tạo nhà xưởng sản xuất với các nội dung sau: 

- Địa điểm xây dựng: Lô 49C, KCN Quang Minh, thị trấn Quang Minh, 

huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội. 

- Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần TATICO Việt Nam. 

- Đơn vị tư vấn giám sát: Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương Mại và Đầu Tư 

Đông Nam Á. 

- Đơn vị thi công: Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Tùng Mai, 

Công ty TNHH Thương mại và Xây lắp Hà Thành. 

- Quy mô công trình: Tổng diện tích khu đất khoảng 14.850m
2
, gồm: Nhà 

xưởng số 1 diện tích khoảng 4.500m
2
, 01 tầng; nhà xưởng số 2 diện tích khoảng 

5.376m
2
, 01 tầng (bên trong các xưởng số 1, số 2 có sàn lửng - theo hồ sơ thiết kế 

và bản vẽ hoàn công có diện tích không vượt quá 40% diện tích sàn tầng dưới); 

690 21 06



 
 

 
 

nhà xưởng số 3 diện tích khoảng 240m
2
, 01 tầng; các hạng mục phụ trợ: Nhà bảo 

vệ, nhà ăn, lán tạm, mái vòm, nhà để dụng cụ chữa cháy, lán để máy bơm, bể 

nước PCCC. 

Nội dung được nghiệm thu về PCCC:  

- Giao thông phục vụ chữa cháy, khoảng cách PCCC, bậc chịu lửa, bố trí 

mặt bằng, lối ra thoát nạn, ngăn cháy lan. 

- Hệ thống báo cháy tự động, phương tiện chiếu sáng sự cố và chỉ dẫn thoát nạn. 

- Hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà, hệ thống chữa cháy tự động 

sprinkler; trang bị bình chữa cháy, dụng cụ phá dỡ thông thường. 

-  Nguồn điện cấp cho máy bơm chữa cháy. 

Các yêu cầu kèm theo: 

- Thực hiện đúng quy trình, quy định về vận hành sử dụng, bảo trì, bảo 

dưỡng, sửa chữa, thay thế các hệ thống, thiết bị PCCC và hệ thống kỹ thuật có 

liên quan; 

- Duy trì liên tục các nội dung về giao thông, khoảng cách, giải pháp ngăn 

cháy, điều kiện thoát nạn và khả năng hoạt động thực tế của các phương tiện 

PCCC, hệ thống kỹ thuật liên quan được lắp đặt của công trình theo đúng như hồ 

sơ thiết kế được duyệt và theo như tại thời điểm kiểm tra kết quả nghiệm thu về 

PCCC của chủ đầu tư, đảm bảo theo quy định, quy chuẩn, tiêu chuẩn về PCCC; 

- Thực hiện đầy đủ các kiến nghị về duy trì các điều kiện đảm bảo an toàn 

PCCC nêu tại biên bản kiểm tra kết quả nghiệm thu về PCCC do đại diện Phòng 

Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ và Công an huyện Mê Linh 

lập ngày 19/6/2024; thực hiện đầy đủ các điều kiện an toàn về PCCC đối với cơ 

sở theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 136/2020/NĐ-CP, đã được sửa đổi bổ sung 

tại khoản 2 Điều 1 Nghị định số 50/2024/NĐ-CP của Chính phủ; 

- Khi cải tạo, thay đổi tính chất sử dụng của công trình, hạng mục công 

trình phải đảm bảo theo quy định tại Điều 11 và Điều 13 Nghị định số 

136/2020/NĐ-CP, đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 5 Điều 1 Nghị định số 

50/2024/NĐ-CP của Chính phủ và gửi hồ sơ đến cơ quan Cảnh sát 

PCCC&CNCH để được thẩm duyệt thiết kế về PCCC theo quy định; 

- Chịu trách nhiệm về quy mô, tính chất hoạt động của hạng mục công trình 

phù hợp với quy hoạch được phê duyệt, về tính chính xác của hồ sơ nghiệm thu 

PCCC, khối lượng, chất lượng thi công, lắp đặt hệ thống PCCC và các hệ thống 

kỹ thuật khác liên quan theo hồ sơ thiết kế được thẩm duyệt; xuất trình hồ sơ 

thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về PCCC của công trình khi có yêu cầu của cơ 

quan có thẩm quyền theo quy định tại điều 14 Nghị định số 136/2020/NĐ-CP, 

đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 6 Điều 1 Nghị định số 50/2024/NĐ-CP của 

Chính phủ. Việc kiểm tra của Cơ quan cảnh sát PCCC&CNCH không thay thế, 

không làm giảm trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan trong hoạt 

động đầu tư, xây dựng công trình, hạng mục công trình theo quy định tại Điều 



 
 

 
 

14 Nghị định số 136/2020/NĐ-CP, đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 6 Điều 1 

Nghị định số 50/2024/NĐ-CP của Chính phủ. 

Văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về PCCC này chỉ xác nhận bảo 

đảm các yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy (không có giá trị về quyền sử 

dụng đất và các chỉ tiêu về quy hoạch xây dựng), là một trong những căn cứ để 

chủ đầu tư nghiệm thu và đưa công trình vào sử dụng theo quy định./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên (để thực hiện); 

- C07 - Bộ Công an; 

- Đ/c Giám đốc CATP; 

- Đ/c Đại tá Dương Đức Hải - PGĐ CATP; 

- Đ/c Trưởng phòng; 

  (để báo cáo) 

- Công an huyện Mê Linh; 

  (để theo dõi) 

- Lưu: PC07, Đ2(Sơn). 

KT. TRƯỞNG PHÒNG 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

 

Thượng tá Nguyễn Tiến Nam 

 



ca
o 

®Õ
n 

m
¸i

t­
ên

g 
x©

y g
¹c

h 
®Æ

c,
 d

µy
 22

0

10 1711 12 13 14 15 16

10 1711 12 13 14 15 16

A

B

C

BẢN VẼ CHI TIẾT VỊ TRÍ CHO THUÊ

khu s¶n xuÊt

v¨n phßng 1

v¨n phßng 2

khu sµn ®Æt m¸y hót bôi

D1 D1 D1s1 s1 s1 s1

s1

s1

s1

s1

D1

D1

D2s1 s1 s1 D2D2

D3

D3
D1

ngµy hoµn thµnh 2025

hiÖu ®Ýnh

ngµylÇn thiÕt kÕ duyÖt

CHñ §ÇU T¦

tªn c«ng tr×nh

®Þa ®iÓm x©y dùng

sè b¶n vÏ

tû lÖ khæ giÊy A3

tªn b¶n vÏ

kiÓm tra

thiÕt kÕ/ vÏ

chñ tr× thiÕt kÕ

gi¸m ®èc

h¹ng môc thiÕt kÕ

phßng ch¸y ch÷A ch¸y

giai ®o¹n thiÕt kÕ

thiÕt kÕ THI C¤NG

®Þa chØ c«ng ty:

bt 04 - l« 08 - khu nhµ ë côc c¶nh s¸t h×nh sù bé c«ng an,

mst: 0110936200
tiÓu khu ®« thÞ míi v¹n phóc, p. v¹n phóc, tp. hµ néi

®¬n vÞ thiÕt kÕ pccc:

®¬n vÞ thiÕt kÕ htkt:

c«ng ty tnhh THIÕT BÞ PCCC B¾C NAM

CẢI TẠO NHÀ XƯỞNG
CHO THUÊ

l« 49 c, kcn quang minh
p. mª linh, THµNH PHè Hµ néi

CÔNG TY CỔ PHẦN TATICO
VIỆT NAM

email: pcbacnam8386@gmail.com

nguyÔn duy trung

trÇn h÷u ®¹t

ph¹m viÖt anh

nguyÔn V¡N HOµN

CN:01

MẶT BẰNG BỐ TRÍ
CÔNG NĂNG

VỊ TRÍ CHO THUÊ



SƠ ĐỒ HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC MƯA( NƯỚC MẶT)

CHÚ THÍCH

ĐƯỜNG THOÁT NƯỚC MƯA ( NƯỚC MẶT)

HƯỚNG THOÁT NƯỚC

LƯỚI LỌC 
RÁC 3CM

1500

15
00

NƯỚC VÀONƯỚC RA

25
5202

Ø16
0

238

84
0

1500

32
0

LƯỚI LỌC 
RÁC 3 CM

1500

15
00

NƯỚC VÀONƯỚC RA

84
0

1500

32
0

84
0

40

40 40

40

HỐ GA 1 (HỐ GA THU GOM 
XỬ LÝ NƯỚC MẶT

HỐ GA 2 (HỐ GA THU GOM 
XỬ LÝ NƯỚC MẶT)

NHÀ BẢO VỆ

HOA
BỒN

nhà ăn

MƯ
ƠN

G 
KC

N

BỂ GOM 
NƯỚC 
MƯA

chiler làm 
mát

tec nước 
tuần hoàn 
kín

Tháp 
làm mát

THIẾT BỊ

thiết bị

thiết bị

NHÀ XƯỞNG TECHLOCHEM

bể, máy hút lọc bụi 
khép kín

P . QC

KHU VĂN 
PHÒNG

Bể nước hệ thống
 tuần
 hoàn kín

Bơm

chiler 
làm mát

THIẾT BỊ

THIẾT BỊ

BỒN GOM 
INNOXBỘ LỌC

BỒN CHỨA 
INNOX tuần 
hoàn

BƠM

KHU VĂN 
PHÒNG

CÔNG TY  CP 
TATICO VIỆT NAM

SƠ ĐỒ HỆ THỐNG 
THOÁT NƯỚC MƯA 

ĐC: Lô 49C- KCN 
Quang Minh-xã 

Quang Minh- Hà Nội 



SƠ ĐỒ HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC THẢI SINH HOẠT

CHÚ THÍCH

ĐƯỜNG THOÁT NƯỚC THẢI SINH HOẠT

HƯỚNG THOÁT NƯỚC

T01

T02
T03

T04

T05

T06

T01

T02
T03

T04

T05

T06

6119

40
00

220

2339 1440
220 220

1460

22
0

15
60

11
0

85
0

11
0

93
0

22
0

220

1455

220405

4100

22
0

11
00

22
0

82
6

13
4

40
00

220

2339 1440
220 220

1460

22
0

15
60

11
0

85
0

11
0

93
0

22
0

T01 T03 T04

15
0

20
00

22
0

6120

220 2343
220

1440

553
220

350 553

220

+0.1

-0.25

GHI CHÚ :

T01 - BÊ ĐIỀU HÒA

T02 - BÊ THIẾU KHÍ

T03 - BÊ THIẾU KHÍ

T04 - BÊ LẮNG

T05 - BÊ KHỬ TRÙNG

T06 - BÊ CHỨA BÙN

BỂ XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT

NHÀ BẢO VỆ

HOA
BỒN

nhà ăn

BỂ GOM 
XỬ LÝ 
NƯỚC 
THẢI SINH 
HOẠT

MƯ
ƠN

G 
KC

N

chiler làm 
mát

tec nước 
tuần hoàn 
kín

Tháp 
làm mát

khu vực rửa tay

THIẾT BỊ

thiết bị

thiết bị

bể gom nổi  2 ngăn

NHÀ XƯỞNG TECHLOCHEM

bể, máy hút lọc bụi 
khép kín

P . QC

KHU VĂN 
PHÒNG

WC

BỂ PHỐT

Bể nước hệ thống
 tuần
 hoàn kín

Bơm

chiler 
làm mát

THIẾT BỊ

THIẾT BỊ

BỒN GOM 
INNOXBỘ LỌC

BỒN CHỨA 
INNOX tuần 
hoàn

BƠM

WC
BỂ PHỐT

WC

BỂ PHỐT

BỂ GOM 
XỬ LÝ 
NƯỚC 
THẢI SINH 
HOẠT

CÔNG TY  CP 
TATICO VIỆT NAM

SƠ ĐỒ HỆ THỐNG 
THOÁT NƯỚC SINH 

HOẠT 

ĐC: Lô 49C- KCN 
Quang Minh-xã 

Quang Minh- Hà Nội 



14 15 16 17

B

C

D500D300
D

300
D200

D
350

D200

D200

D200

B1

B

np-vietnam
fans & blowers

CHỦ ĐẦU TƯ - OWNER                     TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG - DESIGN CONSULTANCY AND CONSTRUCTION CÔNG TRÌNH - PROJECT NGƯỜI VẼ - DRAWER

TỈ LỆ

 SỐ HIỆU 

TRANG SỐ

A3

LOCATION:

L7-50 KĐT Athena Fullland, P. Đại Kim, Q. Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội
Tel : 024 85876178                     Fax : 02432006636

Email: npme.jsc@gmail.com
Website: thonggiolammatvina.com - nakomi.vn - quathutcongnghiepvina.com

NP-VIET NAM CO., JSC
P.GĐ - DEPUTY DIRECTOR

NGUYỄN HẢI NAM LÊ BÁ ĐẠT

NGÀY HOÀN THÀNH

GIÁM SÁT - SUPERVISORTÊN BẢN VẼ - DWG.TITLE

HỆ THỐNG LÀM MÁT

AutoCAD SHX Text
220

AutoCAD SHX Text
600

AutoCAD SHX Text
3000

AutoCAD SHX Text
2000

AutoCAD SHX Text
910

AutoCAD SHX Text
220

AutoCAD SHX Text
50

AutoCAD SHX Text
1255

AutoCAD SHX Text
50

AutoCAD SHX Text
1255

AutoCAD SHX Text
220

AutoCAD SHX Text
350

AutoCAD SHX Text
300

AutoCAD SHX Text
1200

AutoCAD SHX Text
220



Tấm giấy

Tấm nhựa

Tấm nhựa

Khay chứa tấm giấy

Khay chứa tấm nhựa

Khay chứa tấm nhựa

Dàn phun

np-vietnam
fans & blowers

CHỦ ĐẦU TƯ - OWNER                     TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG - DESIGN CONSULTANCY AND CONSTRUCTION CÔNG TRÌNH - PROJECT NGƯỜI VẼ - DRAWER

TỈ LỆ

 SỐ HIỆU 

TRANG SỐ

A3

LOCATION:

L7-50 KĐT Athena Fullland, P. Đại Kim, Q. Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội
Tel : 024 85876178                     Fax : 02432006636

Email: npme.jsc@gmail.com
Website: thonggiolammatvina.com - nakomi.vn - quathutcongnghiepvina.com

NP-VIET NAM CO., JSC
P.GĐ - DEPUTY DIRECTOR

NGUYỄN HẢI NAM LÊ BÁ ĐẠT

NGÀY HOÀN THÀNH

GIÁM SÁT - SUPERVISORTÊN BẢN VẼ - DWG.TITLE

HỆ THỐNG LÀM MÁT

Đường ống
gió vượt mái

Xả đáy Xả đáy

AutoCAD SHX Text
220

AutoCAD SHX Text
600

AutoCAD SHX Text
3000

AutoCAD SHX Text
2000

AutoCAD SHX Text
910

AutoCAD SHX Text
220

AutoCAD SHX Text
50

AutoCAD SHX Text
1255

AutoCAD SHX Text
50

AutoCAD SHX Text
1255

AutoCAD SHX Text
220

AutoCAD SHX Text
300

AutoCAD SHX Text
350

AutoCAD SHX Text
500

AutoCAD SHX Text
350

AutoCAD SHX Text
300

AutoCAD SHX Text
1200

AutoCAD SHX Text
220

AutoCAD SHX Text
1930

AutoCAD SHX Text
1400

AutoCAD SHX Text
500

AutoCAD SHX Text
300

AutoCAD SHX Text
500

AutoCAD SHX Text
1350

AutoCAD SHX Text
500

AutoCAD SHX Text
150

AutoCAD SHX Text
500

AutoCAD SHX Text
150

AutoCAD SHX Text
500

AutoCAD SHX Text
300

AutoCAD SHX Text
500

AutoCAD SHX Text
500

AutoCAD SHX Text
910

AutoCAD SHX Text
300

AutoCAD SHX Text
1200

AutoCAD SHX Text
2000

AutoCAD SHX Text
850

AutoCAD SHX Text
500

AutoCAD SHX Text
150

AutoCAD SHX Text
500

AutoCAD SHX Text
150

AutoCAD SHX Text
500

AutoCAD SHX Text
300

AutoCAD SHX Text
500

AutoCAD SHX Text
500

AutoCAD SHX Text
500

AutoCAD SHX Text
295

AutoCAD SHX Text
1500

AutoCAD SHX Text
500

AutoCAD SHX Text
500

AutoCAD SHX Text
70

AutoCAD SHX Text
2000

AutoCAD SHX Text
1430

AutoCAD SHX Text
70


	bookmark1000
	bookmark1001
	Sheets
	Model

	Sheets
	Model

	Sheets and Views
	Model

	Sheets and Views
	Model



    H ệ   s ố   ô   n h i ễ m 1000


   1000  3600 × 8

